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Tiết 233:  LUYỆN TẬP VỀ DẤU CÂU
I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức, kĩ năng
- Luyện tập sử dụng dấu câu đã học theo công dụng cụ thể:
+ Dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê và nối từ ngữ trong một liên danh;
+ Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm hoặc tài liệu;
+ Dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết sử dụng dấu câu phù hợp trong văn viết.
2. Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực tự chủ, tự học.
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Đồ dùng dạy học: Máy soi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (3-5’)
a. Khởi động: 
- GV cho lớp hát khởi động.
b. Kiểm tra bài cũ: 
- GV hỏi: Hãy nêu các dấu câu đã học? Nêu tác dụng của  các dấu câu đó?
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài: Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi ôn lại các dấu câu đã học.
	

- HS múa hát

- HS trả lời

- HS lắng nghe, ghi bài vào vở

	2. Hoạt động luyện tập-thực hành: (30-32’)
Bài 1: (8-9’)
 Dùng dấu câu thích hợp thay cho bông hoa và nêu công dụng của dấu câu đó. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
 Qua biên giới Việt ❉ Lào, chúng ta được đặt chân tới một đất nước có nhiều thắng cảnh độc đáo:
 ❉ Cố đô Luông Pha Bang cổ kính và yên bình
 ❉ Cánh đồng Chum với hơn hai nghìn chiếc chum bằng đá đủ hình dạng, kích thước
 ❉ Hồ thủy điện Nam Ngum thơ mông bởi sự hòa hợp của trời nước cùng vô số hòn đảo lớn nhỏ.
Ngoài ra, đến Lào, khó có thể bỏ qua những địa điểm hấp dẫn khác: thủ đô Viêng Chăn, thị trấn Vang Viêng, khu bảo tồn tự nhiên Bò Kẹo,..
(theo Tiến Dũng)
- GV mời HS làm việc theo nhóm bàn: 
- Tùy đối tượng HS GV có thể gợi ý: Biên giới (nêu trong đoạn văn) thể hiện quan hệ gắn kết giữa hai nước nào? Thắng cảnh độc đáo của Lào được kể ra gồm những gì?
- GV mời các nhóm trình bày.



- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
- GV chốt: Nêu tác dụng của dấu gạch ngang?
Bài 2: (8-9’)
Đoạn văn dưới đây đã bị lược bỏ dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn. Hãy cho biết những dấu câu đó được đặt ở đâu.
- GV mời HS nêu yêu cầu và nội dung
a. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn là phim hoạt hình nổi tiếng của Oan Đi-xni. Phim được chuyển thể từ câu chuyện Nàng Bạch Tuyết trong tập truyện cổ Grim.
                                  (Theo Liên Vũ)
b. Trần Văn Cẩn 1910 – 1994 là họa sĩ tài năng bậc nhất Việt Nam. Ông sáng tác bức tranh “Em Thúy” 1943 dựa trên nguyên mẫu cô cháu gái đáng yêu của mình. Bức tranh đã được chuyên gia người Ô-xtrây-li-a phục chế năm 2004.
                           (Theo Nguyễn Hoàng Anh) 
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4
- GV có thể gợi ý:
 a. Tìm tên các tác phẩm
b. Tìm phần chú thích, thuyết minh về năm sinh, năm mất của tác giả, năm ra đời của tác phẩm.
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
- GV chốt: Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép?
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
















- HS làm việc cá nhân sau đó trao đổi nhóm 2, thống nhất kết quả.



- Đại diện các nhóm trình bày.
+ Dấu câu thay thế cho các bông hoa là dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang trong bài có 2 công dụng: nối các từ ngữ trong một liên danh, đánh dấu các ý liệt kê.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.



- 1 HS đọc, cả lớp lắng nghe













- HS làm việc nhóm 4, thống nhất kết quả vào phiếu bài tập.
a. “Nàng Bạch Tuyết” …. “Nàng Bạch Tuyết” trong tập “ Truyện cố Grim.”
b. Trần Văn Cẩn (1910 - 1994) …. (1943)…phục chế năm 2004.
- Đại diện 2-3 nhóm trình bày, nhóm khác nghe, nhận xét
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	Bài 3: (10-11’) Đặt 1-2 câu có sử dụng một trong các dấu câu sau:
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
+ Dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê.
+ Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm hoặc tài liệu.
+ Dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích.
- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào vở 1-2 câu.














- GV soi một số bài, yêu HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.




+ HS làm bài vào vở.
VD: + Cô của mình đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới:
- Hà Lan, nơi có những chiếc cối xay gió độc đáo
- Đan Mạch, quê hương của An-đéc-xen
- Cam-pu-chia, đất nước có đền Ăng-co Vát cổ kính.
+ Hồi học lớp 3, mình rất thích bài thơ “Một mái nhà chung và câu chuyện “Bác sĩ Y-éc-xanh”.
+ Đến Hàn Quốc, ai cũng muốn thưởng thức món kip-báp (cơm cuộn rong biển) nổi tiếng. Món ăn này vừa đẹp mắt lại giàu chất dinh dưỡng.
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	3. Hoạt động củng cố - vận dụng: (2-3p)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



-----------------------------------------------------------------

